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	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	1790
	Trần Văn Thùy
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	2 
	1792
	Nguyễn Văn Nguyễn
	Văn Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	3 
	1793
	Vũ Thị Thu Hà
	Đồng Lê, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	4 
	1794
	Hồ Văn Côi
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	5 
	1796
	Phạm Văn Diệu
	Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	6 
	1800
	Nguyễn Minh Tuấn
	Quảng Thạch, Quảng Trạch, Quảng Bình

	7 
	1802
	Phan Đức Ninh
	Ba Đồn, Ba Đồn, Quảng Bình

	8 
	1803
	Võ Thị Huyền
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	9 
	1804
	Nguyễn Duy Thăng
	Phú Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	10 
	1806
	Hoàng Văn Hà
	Cảnh Hóa, Quảng Trạch, Quảng Bình

	11 
	1807
	Nguyễn Thị Lệ Thuấn
	Cự Nẫm, Bố Trạch, Quảng Bình

	12 
	1808
	Trần Nam Sơn
	Phù Hóa, Quảng Trạch, Quảng Bình

	13 
	1810
	Trịnh Thị Mỹ Lệ
	Quảng Đông, Quảng Trạch, Quảng Bình

	14 
	1812
	Phạm Thị Hoài
	Nhân Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	15 
	1814
	Dương Văn Tiến
	Mai Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	16 
	1818
	Đinh Hữu Bé
	Quy Đạt, Minh Hóa, Quảng Bình

	17 
	1822
	Hoàng Xuân Huế
	Quảng Đông, Quảng Trạch, Quảng Bình

	18 
	1827
	Dương Văn Toán
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	19 
	1832
	Lê Văn Thuận
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	20 
	1961
	Đỗ Thái Hưng
	Đức Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	21 
	1962
	Nguyễn Quốc Toản
	Quảng Trung, Ba Đồn, Quảng Bình

	22 
	1963
	Phan Xuân Cường
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	23 
	1964
	Lê Thị Ngọc Ánh
	Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	24 
	1965
	Hà Thị Thu Phương
	Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình

	25 
	1967
	Lê Thị Nhung
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	26 
	1968
	Hoàng Thị Thảo Sương
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	27 
	1969
	Hoàng Trần Quốc Toản
	Ba Đồn, Ba Đồn, Quảng Bình

	28 
	1973
	Nguyễn Lịch Sử
	Lê hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	29 
	1974
	Hoàng Minh Tuấn
	Phong Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	30 
	1975
	Trần Văn Hoàng
	Ngư Thủy Bắc, Lệ Thủy, Quảng Bình

	31 
	1979
	Bùi Văn Trường
	Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình

	32 
	1981
	Nguyễn Thái Huy
	Quảng Phương, Quảng Trạch, Quảng Bình

	33 
	1983
	Hoàng Thị Hà
	Quảng Thủy, Ba Đồn, Quảng Bình

	34 
	1984
	Trần Minh Hùng
	Quảng Thủy, Ba Đồn, Quảng Bình

	35 
	1985
	Nguyễn Thọ Long Nhật
	An Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	36 
	1987
	Nguyễn Đức Khánh
	Lệ Ninh, Lệ Thủy, Quảng Bình

	37 
	1991
	Hoàng Quang Vinh
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	38 
	1993
	Hồ Thị Lan
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	39 
	1994
	Hoàng Chí Thanh
	Quảng Hòa, Ba Đồn, Quảng Bình

	40 
	1995
	Hoàng Thị Thu Phương
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	41 
	1998
	Trương Đình Ơn
	Minh Hóa, Minh hóa, Quảng Bình

	42 
	2007
	Nguyễn Thị Kim Oanh
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	43 
	2009
	Nguyễn Danh Phong
	Hồng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	44 
	2010
	Nguyễn Thị Hồng Đào
	Hồng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	45 
	2015
	Võ Tuấn Anh
	Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình

	46 
	2016
	Nguyễn Thị Thu Hà
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	47 
	2039
	Võ Văn Cường
	Quảng Trung, Ba Đồn, Quảng Bình


